
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /BC-TTYT             Hoài Nhơn, ngày           tháng 01 năm 2022

29/01/2022 30/01/2022 31/01/2022 01/02/2022 02/02/2022 03/02/2022 04/02/2022 05/02/2022 06/02/2022

27/Chạp 28/Chạp 29/Chạp Mùng 1 Mùng 2 Mùng 3 Mùng 4 Mùng 5 Mùng 6

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

*

1 Trần Hữu Vinh x x x x 0905043119

2 Lưu Kim Hoàng x x 0978511115

3 Nguyễn Hoàng x x x 0969101268

*

1 Nguyễn Hoàng x x x

2 Huỳnh Hiền x x x

3 Đỗ Minh Mẫn x x x

*

1 Ngô Thị Mơ x x 0858272769

2 Nguyễn Thanh Đình x x 0835528769

3 Nguyễn Thị Bích Hạnh x x 0349564226

4 Nguyễn An Khanh x x 0984248699

5 Thái Văn Khoa x 0363105489

* Điều dưỡng trực cấp cứu ban đầu 

1 Võ Thị Tuyết Nhung x x 0905459179

2 Phạm Thị Loan x x 0905083455

3 Nguyễn Thị Loan x x 0919908218

4 Nguyễn Thị Tánh x 0975625894

5 Lê Thị Mỹ Diện x x 0989289298

*

1 Phan Thị Sáu x x

2 Trần Văn Thu x x

STT Họ và tên

Bác sĩ trực Hồi sức cấp cứu Nội

( TRUNG TÂM Y TẾ HOÀI NHƠN)

Số điện thoại

Trực lãnh đạo

Trực báo cáo thống kê

Ngày tháng năm

Bác sĩ trực Cấp cứu

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

TRUNG TÂM Y TẾ HOÀI NHƠN

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN NĂM 2022
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29/01/2022 30/01/2022 31/01/2022 01/02/2022 02/02/2022 03/02/2022 04/02/2022 05/02/2022 06/02/2022

27/Chạp 28/Chạp 29/Chạp Mùng 1 Mùng 2 Mùng 3 Mùng 4 Mùng 5 Mùng 6

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

STT Họ và tên Số điện thoại

Ngày tháng năm

3 Huỳnh Hữu Phước x x

4 Nguyễn Công Tráng x x

5 La Thị Nhẫn x

6 Trương Thị Thúy Giang Làm ngày Làm ngày

*

1 Phạm Hùng Vương x x x x

2 Huỳnh Văn Tuất x x x x

*

1 Lê Thị Thùy Cẩm x x x

2 Dương Thành Tứ x x x x x x

* Điều dưỡng trực khu cách ly

1 Nguyễn Thị Phường x x x x x x x x x

2 Phan Thanh Tài x x

3 Lê Thị Mỹ x x x x x x x

*

1 Lê Văn Mẫn x x 0934312358

2 Nguyễn Thị Kim Luyến x x x 0386905660

3 Nguyễn Thị Bạn x x 0919461474

4 Nguyễn Thị Mỹ x x 0384931673

5 Lê Thị Thanh Tâm x 086997179

6 Phan Thị Thanh Nguyệt x x 0977876919

7 Trương Thị Dư x x 0905259188

8 Trịnh Thị Thúy Nga x x 0386627466

9 Huỳnh Thị Lương x x 0932415416

* Bác sĩ trực hệ Ngoại

1 Đặng Anh Tuyền x x

2 Phùng Thị Mai Loan x x

3 Lưu Trọng Ảnh x x

4 Trần Thị An x

Y sĩ trực tăng cường/CCNV

Bác sĩ trực khu cách ly 

Điều dưỡng trực Hồi sức cấp cứu
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29/01/2022 30/01/2022 31/01/2022 01/02/2022 02/02/2022 03/02/2022 04/02/2022 05/02/2022 06/02/2022

27/Chạp 28/Chạp 29/Chạp Mùng 1 Mùng 2 Mùng 3 Mùng 4 Mùng 5 Mùng 6

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

STT Họ và tên Số điện thoại

Ngày tháng năm

5 Nguyễn Văn Chí x

6 Phạm Thị Út Trinh x

*

1 Phạm Thị Út Trinh x x x

2 Trần Thị An x x x

3 Phùng Thị Mai Loan x x x

*

1 Nguyễn Bá Tòng x

2 Đỗ Thị Ngọc Hảo x x

3 Nguyễn Thị Mộng Thúy x

4 Trương Thị Kim Chi x x

5 Lê Nhất Linh x x

6 Nguyễn Thị Anh Tiến x x

7 Ngô Thị Minh Thao x x

8 Trịnh Như Hoa x

9 Huỳnh Văn Vân x

10 Lê Thị Thanh Tuyền x x

11 Đinh Văn Phong x x

* Hộ sinh trực Sản

1  La Thị Dũng x x

2 Trần Thị Thường x x

3 Nguyễn Thị Thanh Thủy x

4 Phạm Thị Thúy Thu x x

5 Nguyễn Thị Cẩm Thi x

6 Nguyễn Thị Tuyết x

7 Nguyễn Thị Hường x

8 Đinh Thị Thôm x

9 Nguyễn Thị Kim Huệ x x

10 Nguyễn Thị Lệ Thủy x x

Bác sĩ trực trú CSSKSS

Điều Dưỡng trực Ngoại
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29/01/2022 30/01/2022 31/01/2022 01/02/2022 02/02/2022 03/02/2022 04/02/2022 05/02/2022 06/02/2022

27/Chạp 28/Chạp 29/Chạp Mùng 1 Mùng 2 Mùng 3 Mùng 4 Mùng 5 Mùng 6

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

STT Họ và tên Số điện thoại

Ngày tháng năm

11 Nguyễn Thị Lắm x x

12 Nguyễn Thị Thanh Trà x

*

1 Nguyễn Quang Tứ x x x

2 Lê Thị Hồng Nhung x x x x

3 Huỳnh Văn Tân x x x x x x

4 Nguyễn Hồng Quang x x x

5 Nguyễn Thanh Yên x x  x x

6 Trần Thị Phượng x x x

7 Trần Thị Thu Tiết x x x x

*

1 Trần Hòa Phương x x

2 Trần Thành Kiếm x x

3 Nguyễn Hữu Quảng x x

4 Lê Văn Hùng x x x

*

1 Nguyễn Thị Mỹ Hằng x

2 Trịnh Thị Mỹ Luận x

3 Nguyễn Thị Ngọc Hồng x

4 La Thị Kiều Diễm x

5 Nguyễn Thị Hà x

6 Nguyễn Thị Đào x

7 Trương Thị Bích Phượng x

8 Nguyễn Thị Tiếng x

9 Nguyễn Thị Nở x

*

1 Trần Thị Bích Phượng x x

2 Phan Thị Hiền Lương x

3 Nguyễn Thị Kim Định x

Trực thu viện phí

Điều Dưỡng trực Nội-Nhi-Truyền nhiễm

Trực X quang

Trực Xét nghiệm
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29/01/2022 30/01/2022 31/01/2022 01/02/2022 02/02/2022 03/02/2022 04/02/2022 05/02/2022 06/02/2022

27/Chạp 28/Chạp 29/Chạp Mùng 1 Mùng 2 Mùng 3 Mùng 4 Mùng 5 Mùng 6

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

STT Họ và tên Số điện thoại

Ngày tháng năm

4 Võ Danh Nghiệp x x

5 Trần Thị Thúy Song x x

6 Nguyễn Thúy Kiều x

*

1 Nguyễn Thị Ái Mận x x (Trực) x x (Trực) 0964075624

2 Trần Thị Hồng Thắm x x (Trực) x 0971776149

3 Đặng Thị Trà x x (Trực) 0934849295

4 Nguyễn Thị Thanh Hiền x (Trực) x (Trực) x (Trực) x 0348204155

5 Võ Thị Mỹ x x (Trực) x x (Trực) 0399010917

6 Phan Thị Dinh x ½x 0373235330

7 Huỳnh Thị Nhung x ½x x x 0374567202

*

1 Nguyễn Tấn Trung x x x x x 0914158286

2 Trần Quyết Chiến x x x x 0964751480

*
Cấp cứu ngoại viện (Theo QĐ 

606/QĐ-TTYT - 25/01/2022)
Tổ 1 Tổ 2 Tổ 1 Tổ 2 Tổ 1 Tổ 2 Tổ 1 Tổ 2 Tổ 1

*

1 Trần Thanh Thảo x x x x x 0985272660

2 Thái Văn Mãi x x x x 0944948033

*

* Trực Dược, vật tư y tế

1 Nguyễn Thị Hằng 8-12 giờ 8-12 giờ 8-12 giờ 8-12 giờ 0909150852

2 Trần Quang Thành 8-12 giờ 0919464025

*

1 Trịnh Như Hoa ½x ½x 0935226954

2 Nguyễn Bình Phú ½x ½x 0366702584

3 Nguyễn Hữu Quảng ½x ½x 0935852009

4 Nguyễn Thành Hoàng ½x ½x ½x 0905716456

*

Trực vệ sinh môi trường

Hộ lý trực khu cách ly

Trực Tiệt khuẩn dụng cụ

Trực bảo vệ cơ quan

Trực Đội Tự vệ cơ quan

Trực lái xe cứu thương
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29/01/2022 30/01/2022 31/01/2022 01/02/2022 02/02/2022 03/02/2022 04/02/2022 05/02/2022 06/02/2022

27/Chạp 28/Chạp 29/Chạp Mùng 1 Mùng 2 Mùng 3 Mùng 4 Mùng 5 Mùng 6

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

STT Họ và tên Số điện thoại

Ngày tháng năm

1 Phùng Thị Kim Nguyệt x x x 0975181062

2 Phạm Thị Dinh x x x x x x 0373235330

*

1 Trần Thanh Thảo x x x 0985272660

2 Thái Văn Mãi x x x x x x 0944948033

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

Trần Hữu Vinh

Trực Vận hành hệ thống xử lý nước thải lỏng

 - Sở Y tế (Báo cáo);

 - UBND thị xã (Báo cáo);

 - Ban Giám đốc;

 - Các  Khoa, Phòng, Trạm YT;

 - Đăng trang tin điện tử;

 - Lưu VT.
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